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QUY CHẾ
Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp
(Ban hành kèm theo Quyết định số   1232    /QĐ-ĐHLN-TCCB ngày  11 /11/2013 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp)
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	1. Phạm vi điều chỉnh
	Quy chế này quy định việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (sau đây gọi chung là nâng bậc lương trước thời hạn) trong các đơn vị thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp: Các Phòng, Ban, Khoa, Thư viện, Trung tâm, Công ty và Cơ sở 2 (sau đây gọi chung là đơn vị).
	2. Đối tượng áp dụng
	a) Công chức, viên chức đang làm việc và hưởng lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ; 
	b) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi chung là người lao động) được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định.
	Điều 2. Điều kiện, chế độ nâng bậc lương trước thời hạn và việc xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn 
	Thực hiện theo điểm a, đ Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 08/2013/TT-BNV.
	Điều 3. Tỷ lệ và chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn 
	Tỷ lệ công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 10% tổng số người trong biên chế đã được Bộ giao (đối với công chức) hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động) tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, trong đó không quá ½ số người giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên. 
	Điều 4.  Thứ tự ưu tiên để xét nâng bậc lương trước thời hạn
	Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của công chức, viên chức và người lao động; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều cá nhân có thành tích như nhau thì xem xét ưu tiên theo thứ tự sau:
1. Là thương binh, bệnh binh;
2. Người có tuổi cao hơn (trừ trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu);
3. Có thâm niên công tác nhiều hơn;
4. Chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào;
5. Nữ; người thuộc dân tộc thiểu số.
	Điều 5. Tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động
1. Tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng
	Liên tục (tính đến thời điểm xét lương) trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên, 4 năm đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống phải đạt danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến” trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
	2. Tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng
[bookmark: _GoBack]	Liên tục (tính đến thời điểm xét lương) trong khoảng thời gian 3 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên, 2 năm đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống phải đạt danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến” trở lên, trong đó có ít nhất một năm đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
	3. Tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn từ lần thứ 2 
a) Tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng từ lần thứ 2
	Công chức, viên chức và người lao động quy định tại Điều 1 quy chế này được xem xét nâng lương trước thời hạn 12 tháng từ lần thứ 2 trở đi phải đạt một trong hai tiêu chuẩn sau: 
	- Liên tục (tính đến thời điểm xét lương) phải đạt danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến” trở lên,  trong đó có ít nhất 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên, 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và 01 lần được tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ trở lên.
- Tính đến thời điểm xét lương, nếu không đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 5 năm liên tục thì phải đạt danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến” liên tục và được công nhận đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ hoặc được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên (trong trường hợp các thành tích này chưa được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn lần 1).
b) Tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng từ lần thứ 2
	Công chức, viên chức và người lao động quy định tại Điều 1 quy chế này được xem xét nâng lương trước thời hạn 06 tháng từ lần thứ 2 trở đi phải đạt một trong hai tiêu chuẩn sau: 
	- Liên tục (tính đến thời điểm xét lương) phải đạt danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến” trở lên,  trong đó có ít nhất 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên, 2 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống.
- Tính đến thời điểm xét lương, nếu không đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 3 năm liên tục thì phải đạt danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến” liên tục và được công nhận đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ hoặc được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên (trong trường hợp các thành tích này chưa được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn lần 1).
	Điều 6. Thời điểm hưởng bậc lương mới của công chức, viên chức và người lao động khi được nâng bậc lương trước thời hạn và thời gian tính để xét nâng bậc lương lần sau
	1. Thời điểm hưởng bậc lương mới do được nâng bậc lương trước thời hạn được xác định bằng cách lấy thời điểm đến hạn nâng lương thường xuyên theo quy định, tính lùi tương ứng với số tháng được nâng bậc lương sớm (12 tháng, 6 tháng). 
	2. Thời gian để xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày được hưởng bậc lương mới.
	3. Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì được truy lĩnh tiền lương và truy nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ.
	Điều 7. Nguyên tắc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc 
	1. Việc xem xét, quyết định nâng lương trước thời hạn phải bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, động viên khích lệ phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.
	2. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.
	3. Trường hợp vừa thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn vừa thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu thì được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.
	Điều 8. Tổ chức thực hiện 
	1. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện cùng với đợt xét nâng bậc lương thường xuyên trong năm.
	- Đợt 1: Từ ngày 01 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 6.
	- Đợt 2: Từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12.
	2. Chế độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV. 
	3. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mình biết và thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Nhà trường (qua Phòng Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết./.




